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19K13-1 Nhóm tin học 01: (19CNO1, 19KTL1, 19BCK1, 19CĐL1) 

TT Lớp MSHS Họ và Tên Ngày sinh Điện thoại 

1. 19CDL1 19CDL1.01 Đặng Phạm Quốc Bảo 2/6/1998 0359673507 
2.  19CDL1 19CDL1.05 Nguyễn Công Bảo 28/1/2000 0979774642 
3.  19CDL1 19CDL1.04 Nguyễn Quốc Duy 8/10/1999 0385550494 
4.  19CDL1 19CDL1.03 Lâm Văn Hào 8/2/2001 0855414355 
5.  19CDL1 19CDL1.06 Nguyễn Tuấn Khoa 16/3/1998 0971298630 
6.  19CDL1 19CDL2.47 Trần Đức Hiếu 26/7/1997 0372785587 
7.  19CDL1 19CDL2.49 Nguyễn Bùi Phước Lộc 18/8/2004 0785381068 
8.  19CDL1 19CDL2.56 Nguyễn Nhật Linh 28/8/1997 0814745557 
9.  19CDL1 19CDL2.59 Huỳnh Văn Vũ 18/11/2002 0931311374 
10.  19CDL1 19CDL1.07 Nguyễn Văn Thắng 4/12/2000 0396073128 
11.  19CDL1 19CDL2.75 Lâm Kim Đal 10/2/2001 0357206010 
12.  19BCK1 19BTCK1.03 Nguyễn Hồng Chinh 11/9/1993 0383533705 
13.  19BCK1 19BTCK1.04 Hồng Văn Chuyễn 24/12/2001 0707064782 
14.  19BCK1 19BTCK1.01 Trịnh Công Thành 22/7/1997 0349057897 
15.  19BCK1 19BTCK1.02 Nguyễn Quang Trung 11/10/1997 0913095742 
16.  19CNO1 19CNO1.01 Bùi Văn Cầm 27/7/1999 0976579648 
17.  19CNO1 19CNO1.06 Phạm Văn Cơ 28/6/1997 0334552509 
18.  19CNO1 19CNO1.12 Nguyễn Mạnh Hùng 18/9/1996 0886636813 
19.  19CNO1 19CNO1.03 Nguyễn Tuấn Kiệt 2/4/2000 0783832045 
20.  19CNO1 19CNO1.09 Nguyễn Quang Phú 12/10/2001 0357862800 
21.  19CNO1 19CNO1.15 Nguyễn Minh Quang 20/10/2001 0764754527 
22.  19CNO1 19CNO1.10 Nguyễn Chí Tài 11/8/2001 0939353408 
23.  19CNO1 19CNO1.11 Phạm Hồng Vinh 17/8/2000 0845929250 
24.  19CNO1 19CNO2.157 Trần Gia Huy 28/5/1999 0902612832 
25.  19CNO1 19CNO2.159 Đàm Vũ Minh 23/12/2004 0967357745 
26.  19CNO1 19CNO1.23 Phan Văn Sáu 20/9/1992 0868981552 
27.  19CNO1 19CNO1.07 Đoàn Vũ Minh Khoa 1/9/2000 0987641627 
28.  19KTL1 19DHKK1.02 Đỗ Duy Khang 13/1/2000 0398318739 
29.  19KTL1 19DHKK2.25 Ôn Tấn Kiệt 9/4/2004 0965624312 
30.  19KTL1 19DHKK1.05 Cống Văn Tốt 28/2/2000 0898545477 
31.  19CNO1 19CNO2.155 Hồ Trường Hải 27/10/2004 0986607013 
32.  19CNO1 19CNO2.153 Trần Quốc Anh 13/04/2002 0938811226 
33.  19CNO1 19CNO1.14 Lưu Phú Thạnh 04/01/2001 0346889974 
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